
 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ các truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ gọi 

là: 

A. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 

B. Xây dựng gia đình văn hóa. 

C. Khoan dung. 

D. Đoàn kết, tương trợ. 

Câu 2: Truyền thống là những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ được 

A. truyền từ đời này sang đời khác. B. mua bán, trao đổi trên thị trường. 

C. nhà nước ban hành và thực hiện. D. đời sau bảo vệ nguyên trạng. 

Câu 3: Biểu hiện của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là gì?  

A. Lưu giữ nghề làm đèn lồng trung thu. 

B. Các nghệ nhân dạy con cháu hát dân ca quan họ. 

C. Truyền lại kinh nghiệm làm rối nước cho con cháu. 

D. Cả A,B,C. 

Câu 4: Việc làm nào dưới đây biểu hiện của việc giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình? 

A. Ngoài việc học, bạn A luôn cố gắng học để phụ bố mẹ. 

B. Bạn B học nghề làm mộc của bố để phát triển cao hơn. 

C. Bạn C ham chơi bỏ bê việc học, không phụ giúp gia đình. 

D. A, B đúng. 

Câu 5: Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi đó chỉ 

còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì? 

A. Phóng xe thật nhanh đến trường không sẽ muộn học. 

B. Coi như không biết vì không liên quan đến mình. 

C. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đó đèo bạn đến trường. 

D. Đi bên cạnh, trêu cho bạn bực tức rồi phóng xe tới trường. 

Câu 6: Biểu hiện trái với yêu thương con người là? 

A. Nhỏ nhen, ích kỳ thờ ơ trước những khó khăn và đau khổ của người khác, bao che cho điều 

xấu, vô cảm, vụ lợi cá nhân, đánh đập, sỉ nhục người khác. 

B. Quan tâm, giúp đỡ thông cảm, sẻ chia, biết tha thứ, biết hi sinh vì người khác. 

C. Các bạn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện. 

D. Thầy cô động viên, dìu dắt, dạy bảo các em học sinh. 

Câu 7: Câu ca dao, tục ngữ nào nói về yêu thương con người? 

A. Thương người như thể thương thân. 

B. Có công mài sắt có ngày nên kim. 

C. Có cứng mới đứng đầu gió.  

D. Cây ngay không sợ chết đứng. 

Câu 8: Tự lập là gì? 

A. Tự lập là dựa vào khả năng, sức lực của người khác để đạt được mục đích bản thân. 

B. Tự lập là chủ động, tự giác làm các công việc bằng khả năng, sức lực của mình. 

C. Tự lập là biết coi trọng, giữ gìn phẩm cách cá nhân theo chuẩn mực xã hội. 

D. Tự lập là dám nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm, không đổ lỗi cho người khác. 

Câu 9: Chương trình Cặp lá yêu thương có ý nghĩa như thế nào? 

A. Là thông điệp của lòng yêu thương con người. 

B. Là chương trình dạy làm giàu.  

C. Là chương trình mua bản quyền từ nước ngoài. 

D. Mang đến nền văn minh cho người dân.   

Câu 10:  Ý kiến nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của lòng yêu thương con người? 
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A. Khi giúp đỡ người khác, là cách thể hiện mình trước người khác. 

B.  Mục đích sau này được người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình. 

C. Giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, hoạn nạn.  

D. Đánh bóng tên tuổi của mình, để được mọi người khen gợi.  

Câu 11: Hành động nào KHÔNG biểu hiện lòng yêu thương con người? 

A. Quyên góp sách giáo khoa cũ, đồ dùng học tập cho học sinh vùng lũ lụt. 

B. Chăm sóc, quan tâm ông bà, bố mẹ, anh chị em của mình khi bị ốm đau. 

C. Giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp và trong trường. 

D. Bao che cho hành động sai trái của bạn bè chơi thân với mình trong lớp. 

Câu 12: Quyết tâm làm đến cùng dù khó khăn, gian khổ là nội dung của khái niệm nào dưới 

đây? 

A. Kiên trì. B. Trung thực. C. Siêng năng. D. Tự giác  

Câu 13: Việc KHÔNG siêng năng, kiên trì trong cuộc sống và lao động sẽ mang lại hiệu quả 

gì? 

A. Dễ dàng thành công trong cuộc sống. 

B. Có cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn. 

C. Trở thành người có ích cho xã hội. 

D. Có cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa. 

Câu 14: Bạn P gặp bài khó là nản lòng, không chịu suy nghĩ nên toàn chép lời giải trong sách 

học tốt. Theo em, bạn P là người 

A. Siêng năng, chăm chỉ.    B. Lười biếng. 

C. Tiết kiệm.      D. Trung thực. 

Câu 15: Ý kiến nào dưới đây đúng khi nói về tính kiên trì, siêng năng? 

A. Chỉ chăm chỉ làm việc nhà khi bố mẹ yêu cầu và nhắc nhở. 

B. Nếu gặp bài tập khó thì nên bỏ qua để có thời gian làm việc khác. 

C. Siêng năng cũng không giỏi được, vì quan trọng là phải thông minh.  

D. Siêng năng, kiên trì sẽ giúp con người thành công trong cuộc sống. 

Câu 16: Câu ca dao tục ngữ nào dưới đây, KHÔNG thể hiện tính kiên trì, siêng năng? 

A. Năng nhặt chặt bị.    B. Máu chảy ruột mềm. 

C. Hay làm đắp ấm vào thân.       D. Đi lâu, xa đâu cũng tới. 

Câu 17: Vì hoàn cảnh khó khăn, mỗi ngày sau khi tan học, bạn L đều đi về nhà, phụ mẹ chuẩn 

bị đi bán hàng rong buổi tối. Một hôm nọ L đi bán hàng tối với mẹ, có người khách mua hàng 

trị giá 20.000đ, nhưng do trời tối nên khách đưa nhầm thành tờ 500.000đ, L đã nhìn thấy và 

nhanh chóng trả lại tiền vị khách đó. Hành động của L thể hiện đức tính gì? 

A. Đức tính trung thực   B. Đức tính siêng năng. 

C. Đức tính tiết kiệm.   D. Đức tính siêng năng, trung thực. 

Câu 18: Ý nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của 

gia đình, dòng họ? 

A. Có thêm kinh nghiệm.   B. Có rất nhiều bạn bè.                                    

C. Có thêm tiền tiết kiệm.  D. Không phải lo về việc làm. 

Câu 19: Hành vi nào dưới đây là biết giữ gìn và phát huy truyền thống nhân ái của gia đình, 

dòng họ? 

A. Tìm hiểu, lưu giữ nghề làm gốm.  B. Tích cực giúp đỡ người nghèo. 

C. Lao động cần cù, chăm chỉ.   D. Quảng bá nghề truyền thống. 

Câu 20: Câu ca dao: “Học là học để hành/ Vừa hành vừa học mới thành người khôn.” Nói về 

truyền thống nào dưới đây? 

A. Truyền thống cần cù lao động.                

B. Truyền thống hiếu học. 

C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.               

D. Truyền thống yêu nước.    
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Câu 21:  Em hãy nêu biểu hiện của tính tự lập trong học tập, trong công việc và trong sinh hoạt 

hằng ngày. 

A. Tự mình đi học, nếu nhà gần trường thì đi bộ, nếu nhà xa trường thì đi xe đạp hoặc đi xe 

buýt, không phụ thuộc vào sự đưa đón của cha mẹ. 

B. Tự mình làm bài tập, tự mình làm bài kiểm tra không trao đổi, không quay cóp, không sử 

dụng tàliệu. 

C. Tự giặt quần áo. 

D. A, B, C  đúng  

Câu 22: Trong các ý kiến sau, ý kiến nào SAI? 

A. Người có tính tự lập tự mình giải quyết mọi công việc mà không cần sự giúp đỡ của người 

khác. 

B. Người tự lập vẫn cần đến sự giúp đỡ và hợp tác của những người xung quanh. 

C. Người có tính tự lập không phải lúc nào cũng thành công. 

D. Người có tính tự lập thường học tập, lao động một cách tự giác và sáng tạo. 

Câu 23: Mỗi buổi tối, sau bữa cơm là bạn Lan giúp mẹ rửa bát rồi mới vào phòng học bài. 

Việc làm đó thể hiện? 

A. Lan là người tự ti.  B. Lan là người ở lại. 

C. Lan là người tự lập.   D. Lan là người tự tin. 

Câu 24: Công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, 

hành vi của mình theo hướng tích cực; không chấp nhận và làm những việc sai trái được gọi 

là? 

A. Tôn trọng sự thật. B. Tiết kiệm. C. Sự thật. D. Khiêm tốn. 

Câu 25: Câu nào dưới đây nói về biểu hiện của KHÔNG tôn trọng sự thật? 

A. Ăn ngay nói thẳng.   B. Ném đá giấu tay. 

C. Cây ngay không sợ chết đứng.  D. “Thuốc đắng giã tật / Sự thật mất lòng”. 

Câu 26: Bố mẹ V đều là tiến sĩ và đảm đương những chức vụ quan trọng ở cơ quan. V cho 

rằng bổ mẹ mình thành đạt như vậy sau này thừa sức lo cho con cái, mình chẳng cần phải học 

hành làm gì cho vất vả. Suy nghĩ của V thể hiện? 

A. V thông minh và nhanh nhẹn. 

B. V không làm điều gì tổn hại đến thanh danh gia đình, dòng họ. 

C. V trân trọng, tự hào truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ. 

D. V chưa giữ gìn và và phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ.  

Câu 27: Nếu bạn thân của em mắc khuyết điểm, em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây? 

A. Bỏ qua như không biết đến khuyết điểm đó và vẫn chơi với bạn như bình thường.    

B. Xa lánh, không chơi với bạn.                   

C. Chỉ rõ cái sai cho bạn và khuyên bạn, giúp đỡ bạn để lần sau bạn không mắc phải khuyết 

điểm đó nữa.   

D. Mặc kệ bạn. 

Câu 28: Ngọc và Lâm vừa tham gia hội thao của trường về. Trong lúc đi đường, hai bạn nói 

chuyện với nhau, Ngọc nói: “Rõ ràng là Tùng đã chơi gian lận mới giành chiến thắng, hay là 

mình báo với cô đi”. Lâm nói: “Thôi, mình coi như không biết đi, nói ra Tùng lại ghét chúng 

mình đấy”. Bạn Ngọc và bạn Lâm chưa thực hiện tốt phẩm chất đạo đức nào dưới đây? 

A. Tự nhận thức bản thân.    B. Tôn trọng sự thật.  

C. Tôn trọng pháp luật.    D. Giữ chữ tín  

Câu 29: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế 

nào? 

A. Có thêm kinh nghiệm. 

B. Có thêm sức mạnh trong cuộc sống. 

C. Làm rạng rỡ thêm truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam. 

D. Cả A,B,C. 
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Câu 30: Ý nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của 

gia đình, dòng họ?  

A. Có thêm sức mạnh trong cuộc sống.       B. Có thêm tiền tiết kiệm. 

C. Có rất nhiều bạn bè trong đời sống.         D. Không phải lo về việc làm. 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1: Vì sao phải tôn trọng sự thật? Em hãy kể về việc làm tôn trọng sự thật hoặc không tôn 

trọng sự thật của bản thân em? Cảm xúc của em khi đó như thế nào? 

Câu 2: Tình huống: Để chuẩn bị cho đợt kiểm tra học kỳ I đạt kết quả cao, các thầy cô giáo đã 

ra đề cương ôn tập và yêu cầu học sinh của lớp nghiên cứu, xây dựng đáp án cho các môn học 

để hiểu và nắm vững kiến thức. Thấy vậy H đưa ra sáng kiến là “chúng ta phải hợp tác” bằng 

cách chia cho mỗi bạn làm đề một môn, sau đó gộp lại để nộp cho thầy cô. H giải thích như 

vậy vừa nhanh mà ai cũng có sản phẩm để nộp cho thầy cô giáo. 

a. Em có đồng tình với cách giải quyết của H không? Vì sao? 

b. Nếu là bạn cùng lớp, khi nghe H bàn như vậy em sẽ làm gì? 

Câu 3 Tình huống: Lan là học sinh mới chuyển đến lớp 8H. Nhà Lan ở gần trường nhưng trong 

tuần đầu tiên vào lớp, Lan đã đi học muộn hai lần. Thấy vậy, lớp trưởng hỏi Lan lí do đi muộn, 

Lan trả lời: “Tại bố mẹ tớ đi làm sớm, không có ai gọi dậy nên tớ không đi học đúng giờ 

được”.  

a. Em có nhận xét gì về Lan? 

b. Nếu em là Lan, em sẽ làm gì để có thể tự dậy sớm và đi học đúng giờ mà không cần bố mẹ 

đánh thức? 
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